ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I
Năm học 2025-2026
MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7
Thời gian làm bài: 45 phút

I. MA TRẬN ĐỀ

	
Chủ    đề
	
  Nội dung
	                          Mức độ nhận thức
	        Tổng

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	 Vận dụng
	Vận dụng cao
	    Tỉ lệ
	Tổng
điểm

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Giáo  dục đạo đức
	Tự hào về truyền thống quê hương
	5 câu
	
	
	1
câu
	
	
	
	
	5 câu
	1
câu
	3,0

	
	Bảo tồn di sản văn hoá
	5 câu
	
	
	1 câu
	
	
	
	
	5 câu
	1 câu
	3,5

	
	Quan tâm, cảm thông và chia sẻ
	4 câu
	
	
	
	
	½ câu
	
	½ câu
	4
câu
	1 câu
	3,5

	Tổng
	14
	
	
	2
	
	1/2
	
	1/2
	14
	3
	10,0 

	Tỉ lệ %
	70%
	15%
	5%
	10%
	70%
	30%
	

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100%
	



II. BẢN ĐẶC TẢ:

	Mạch nội dung
	Chủ đề
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo 
mức độ ̣đánh giá

	
	
	
	Nhận biết
	Thông   hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng
cao

	Giáo dục đạo đức
	1. Tự hào về truyền thống quê hương
	Nhận biết:
- Nêu được khái niệm về truyền thống quê hương.
- Biểu hiện giữ gìn và phát huy truyền thống của quê hương.
- Nêu được một số truyền thống văn hóa của quê hương.
	

5 TN
	

1
TL
	


	

	
	2. Bảo tồn di sản văn hoá
	Nhận biết:
Nêu được di sản văn hoá vật thể và di sản văn hoá phi vật thể.
Thông hiểu:
Lấy được ví dụ về di sản văn hoá vật thể và di sản văn hoá phi vật thể.
	5TN
	1 TL
	
	

	
	3. Quan tâm, cảm thông và chia sẻ
	Nhận biết:
Nêu được những biểu hiện của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác.
Vận dụng:
Xác định và giải thích được biểu hiện, việc làm thể hiện sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác.
Vận dụng cao:
Đưa ra được ý kiến lập luận, thuyết phục mọi người hiểu đúng về biểu hiện, việc làm thể hiện sự   quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác.
	4TN
	
	


½
  TL
	½
  TL

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	14
	2
	1/2
	1/2

	Tỉ lệ %
	
	70
	15
	5
	10

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%
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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng cho các câu sau:
Câu 1. Truyền thống quê hương là những giá trị tốt đẹp, riêng biệt của mỗi vùng miền, địa phương, được hình thành và khẳng định qua thời gian, được lưu truyền từ
	A. thế hệ này sang thế hệ khác.
B. đất nước này sang đất nước khác.
	C. vùng miền này sang vùng miền khác.
D. địa phương này sang địa phương khác.


Câu 2. Biểu hiện nào sau đây thể hiện giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương?
A. Xã hội hiện đại không cần giữ gìn truyền thống.
B. Tham gia các lễ hội truyền thống của quê hương.
C. Không có truyền thống, mỗi dân tộc và cá nhân vẫn phát triển.
D. Chê những người ăn mặc theo phong cách dân tộc là lạc hậu, quê mùa.
Câu 3. Hành vi, việc làm nào sau đây chưa thể hiện giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp tốt đẹp của quê hương?
A. Tích cực tìm hiểu lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của quê hương.
B. Không thích xem các loại hình nghệ thuật dân tộc.
C. Sưu tầm những món ăn, trang phục độc đáo của quê hương.
D. Tìm hiểu, giới thiệu với mọi người về các lễ hội truyền thống của quê hương.
Câu 4. Em không đồng tình với việc làm nào dưới đây?
A. Đi thăm các khu di tích lịch sử của dân tộc.
B. Giới thiệu với mọi người về những đặc sản của quê hương mình.
C. Giữ gìn phong tục, tập quán, thói quen của quê hương mình.
D. Không quan tâm đến truyền thống tốt đẹp của những vùng miền, địa phương khác.
Câu 5. Đâu là không phải truyền thống tốt đẹp của quê hương?
	A. Cần cù, sáng tạo.
B. Mê tín dị đoan.
	C. Hiếu học, hiếu thảo.
D. Yêu nước, đoàn kết.


Câu 6. Di sản nào dưới đây được xếp vào nhóm di sản văn hóa phi vật thể?
	A. Nhã nhạc cung đình Huế
B. Thành nhà Hồ (Thanh Hóa).
	C. Thánh địa Mỹ Sơn (Quảng Nam).
D. Dinh Độc Lập (thành phố Hồ Chí Minh).


Câu 7. Di sản văn hóa được phân chia thành hai loại hình đó là di sản văn hóa vật thể và
	A. di sản văn hóa tập thể.
B. di sản văn hóa cộng đồng.
	C. di sản văn hóa phi vật thể.
D. di sản văn hóa vật chất.


Câu 8. Hành vi nào dưới đây thể hiện ý thức bảo tồn di sản văn hóa?
A. Vẽ bậy lên tường di tích lịch sử.
B. Sưu tầm và giới thiệu những hình ảnh về di sản quê hương.
C. Tự ý lấy đồ vật cổ trong khu di tích mang về làm kỷ niệm.
D. Bẻ cành cây, hái hoa trong khuôn viên di tích.
Câu 9. Hành vi nào sau đây phù hợp với việc giữ gìn và phát huy di sản văn hóa?
A. P có hành vi vứt rác tại khu di tích đền thờ.
B. Anh K tham gia lớp học để rèn luyện hát ca trù.
C. Chị M không nghe nhạc quan họ vì cho rằng cổ hủ.
D. N phát tán thông tin sai lệch về di sản văn hóa quê mình.
Câu 10. Phương án nào sau đây thuộc di sản văn hóa vật thể?
	A. Di tích lịch sử.
B. Ca dao, tục ngữ.
	C. Câu hò ví dặm.
D. Lễ hội truyền thống.


Câu 11. Hành vi nào sau đây thể hiện sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác?
A. Cười nhạo bạn khi bạn mắc lỗi.
B. Giúp bạn cùng lớp khi bạn bị ốm không kịp làm bài.
C. Phớt lờ khi thấy người gặp khó khăn.
D. Chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân.
Câu 12. Việc làm nào sau đây là biểu hiện của quan tâm, cảm thông, chia sẻ?
A. Quyên góp ủng hộ tiền, hàng hóa cho bà con ở vùng dịch covid 19.
B. Đánh bạn cùng lớp vì không cho chép bài.
C. Nâng giá một số hàng hóa khi xảy ra dịch bệnh.
D. Chế diễu người khuyết tật.
Câu 13. Việc làm nào dưới đây không thể hiện tinh thần quan tâm, cảm thông, chia sẻ?​
A. Quyên góp sách ủng hộ học sinh vùng thiên tai lũ.
B. Thờ ơ khi người khác gặp nạn trên đường.
C. Động viên, chia sẻ với bạn khi gặp chuyện buồn.
D. Giúp đỡ người già, trẻ em sang đường.
Câu 14. Nội dung nào dưới đây thể hiện tinh thần cảm thông, chia sẻ?
	A. Rủ bạn bè đi chơi khi mẹ bị ốm.
B. Không chơi với những bạn học kém.
	C. Gọi cấp cứu khi thấy tai nạn giao thông.
D. Chỉ giúp những người đã từng giúp mình.


PHẦN II: TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1 (0,5 điểm): Thế nào là truyền thống quê hương?
Câu 2 (1,0 điểm): Thế nào là di sản văn hoá vật thể và di sản văn hoá phi vật thể? Lấy ví dụ minh họa.
Câu 3 (1,5 điểm): 
a. Bản thân em đã có những việc làm gì thể hiện sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với mọi người? 
b. Tình huống: Trong đợt hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết ra sức phòng, chống dịch bệnh covid-19” của mặt trận Tổ quốc ở thôn của Hồng, mọi người ủng hộ rất nhiều tiền mặt và nhu yếu phẩm. Riêng nhà Hồng có hoàn cảnh khó khăn nên chỉ đóng góp được ít rau xanh (do mẹ Hồng trồng được). Một số bạn thấy thế liền chỉ trích và cho rằng gia đình Hồng không biết yêu thương và giúp đỡ người khác.
Câu hỏi: Theo em, các bạn chỉ trích gia đình bạn Hồng như vậy có đúng không? Vì sao? Nếu em là Hồng em sẽ làm gì để cho các bạn hiểu được việc làm của gia đình mình?
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm) 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	A
	B
	B
	D
	B
	A
	C
	B
	B
	A
	B
	A
	B
	C


* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,5 điểm.
II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)
	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	1
	 - Truyền thống quê hương là những giá trị tốt đẹp, riêng biệt của mỗi vùng miền, địa phương, được hình thành và khẳng định qua thời gian, được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. 
	0,5



	2
	* Di sản văn hoá vật thể:
- Là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, bao gồm di tích lịch sử- văn hoá, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.
- Ví dụ: Vịnh Hạ Long, Quần thể danh thắng Tràng An- Bái Đính, Phong Nha- Kẻ Bàng…
	
0,25


0,25

	
	* Di sản văn hoá phi vật thể
- Là sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức khác.
-Ví dụ: Quan họ Bắc Ninh, Đờn ca tài tử, Nhã nhạc cung đình Huế, Không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên…
	
0,25


0,25

	3
	 a) Bản thân em đã có những việc làm gì thể hiện sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với mọi người:
- Giúp bố mẹ nấu cơm, quét nhà.
- Quan tâm, động viên, chăm sóc khi bố mẹ, anh chị, bạn bè bị ốm.
- Quan tâm, sẻ chia, giúp đỡ các bạn trong lớp về những khó khăn trong học tập.
- Giúp đỡ những người gặp nạn trên đường.
- Quan tâm, sẻ chia và cảm thông với những bác lao công……..
b)
 + Theo em ý kiến của các bạn nói gia đình bạn Hồng như vậy là không đúng.
Vì: -  Yêu thương, giúp đỡ người khác xuất phát từ tấm lòng chân thành của mình chứ không phải cứ ủng hộ nhiều vật chất mới là quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác.
+ Nếu em là Hồng em sẽ nói và phân tích các bạn hiểu được việc làm của gia đình mình. Quan tâm, cảm thông chia sẻ với mọi người nó có thể chỉ là lời động viên an ủi chứ không phải cứ ủng hộ nhiều của cải vật chất là được. Điều quan trọng ở đây là sự quan tâm, cảm thông, chia sẻ phải xuất phát từ tấm lòng và tuỳ thuộc vào điều kiện kinh tế gia đình có nhiều ủng hộ nhiều, có ít ủng hộ ít…
	0,5     


      





0,25


0,25





  0,5



-------------Hết--------------
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